
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

Số:         /SYT-NVD 

V/v điều tiết số lượng thuốc 

trúng thầu giai đoạn 2023-2025 

cho Trung tâm Y tế thành phố 

Hồng Ngự (Lần 1) 

Đồng Tháp, ngày        tháng      năm 2024 

 

Kính gửi: 

 

 

- Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự; 

- Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp; 

- Bệnh viện: Phổi, Phục hồi chức năng; 

- Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh; 

- Trung tâm Y tế huyện: Lấp Vò, Lai Vung. 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 

tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-SYT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế 

Đồng Tháp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc Generic 

cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023-2025; 

Qua xem xét nội dung Công văn số 105/ĐN-TTYTTPHN ngày 06/3/2024 

của Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự về việc xin điều chuyển số lượng kế 

hoạch thuốc trúng thầu năm 2023-2025;  

Công văn đồng ý điều tiết của các đơn vị: Công văn số 118/TTYT-

DTTBVTYT ngày 02/02/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc 

chấp thuận điều chuyển số lượng kế hoạch thuốc trúng thầu năm 2023- 2025 cho 

TTYTTP Hồng Ngự; Công văn số 194 /TTYT-KD ngày 05/02/2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Lấp Vò về việc chấp nhận điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu 

giai đoạn 2023-2025; Công văn số 31/BVPHCN-KDVTTTBYT ngày 05/02/2024 

của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp về việc chấp thuận nhượng số 

lượng kế hoạch thuốc thầu 2023-2025 (lần 1); Công văn số 63/BVP-KD ngày 

05/02/2024 của Bệnh viện Phổi về việc đồng ý điều chuyển số lượng kế hoạch 

thuốc trúng thầu năm 2023-2025; Công văn số 426/BVĐT-KD ngày 20/02/2024 

của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp về việc phúc đáp điều chuyển số lượng kế 

hoạch thuốc trúng thầu giai đoạn 2023-2025 theo 58/ĐN-TTYTTPHN; Công văn 

số 111/TTYT-KD ngày 05/03/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lai Vung về việc 

đồng ý điều chuyển SLKH thuốc trúng thầu năm 2023-2025. 



Sở Y tế chấp thuận việc điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 

2023-2025 cho Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự theo Danh mục đính kèm. 

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị nhận điều tiết thực hiện các thủ tục tiếp theo 

đúng quy định hiện hành để đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, 

chữa bệnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc và PGĐ Sở (để b/c);  

- BHXH tỉnh (để p/h); 

- Trang web Sở;  

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim 

 

 



DANH MỤC THUỐC ĐIỀU TIẾT THẦU NĂM 2023-2025 

(Kèm theo Công văn số:         /SYT-NVD ngày      tháng     năm 2024 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

 

STT 
MSM

H 
Tên thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

GPLH 

/GPNK 
ĐVT 

Đơn 

giá 

CSYT nhận điều tiết CSYT điều tiết 

Số 

lượng 

được 

phân 

bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

Số 

lượng 

phân bổ 

còn lại 

đến 

29/02/2

024 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Tên 

CSYT 

điều tiết 

1 
N41438.

815 
Lucitromyl 

4mg 
Thiocolchicosid 4mg 

VD-

35017-21 
Viên 870 5.000 5.000 0 10.000 8.700.000 

TTYT TP 

Cao Lãnh 

2 
N4174.6

4 Degevic' S 
Paracetamol + 

tramadol 
325mg + 

37,5mg 
VD-

28199-17 
Viên 364 10.000 10.000 0 15.000 5.460.000 

TTYT 

huyện Lấp 

Vò 

3 
N41032.

613 D.E.P Diethylphtalat 
9,5g/10g, 

10g 
VS-4958-

16 
Lọ 8.000 200 200 0 200 1.600.000 BV PHCN 

4 
N41242.

717 Zinc 10 Kẽm gluconat 70mg 
VD-

22801-15 
Viên 145 5.000 5.000 0 30.000 4.350.000 BV  Phổi 

5 
N4968.5

56 Tunadimet Clopidogrel 75mg 
893110288

623 
Viên 285 10.000 10.000 0 30.000 8.550.000 

BVĐK 

Đồng Tháp 

6 
N21401.

788 
Glumeform 

850 
Metformin 850mg 

VD-

27564-17 
Viên 465 10.000 10.000 0 30.000 13.950.000 

TTYT 

huyện Lai 

Vung 

    Tổng số: 06 khoản                 42.610.000  
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